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              Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường
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-Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các xã năm 2020

-Bản đồ kiểm kê đất đai các xã năm 2019
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN HIỆP HÒA  

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 20599,68 ha)

52,47%

9775,94 ha

10808,70 ha

47,46%

15,01 ha

0,07%

HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030
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Đồng Giang

Đồng Doi

Đồi Chè

Cầu Vát

Đồng Ngói

Đồng Mua
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Đồng Cũ

Đồng Đanh
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Ba gò

Ấp Đồi

Ma Rích

500 KW

Trạm biến áp
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HUYỆN 

 TDP Trại Quần
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Huyện Lộ

Trụ sở UBND Huyện
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TÊN KÝ HIỆU
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Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hằng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thủy sản
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Đất khu chế xuất

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất danh lam thắng cảnh
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Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất cụm công nghiệp

Đất thương, mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

cấp tỉnh, cấp xã

Đất khu công nghiệp

Đất an ninh

Đất quốc phòng

Đất cơ sở tôn giáo

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

nhà hoả táng

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất có mặt nước chuyên dùng
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Đất chưa sử dụng

Đất cơ sở ngoại giao

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Ranh giới đất khu kinh tế
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Ranh giới khu vực chuyên trồng lúa nước
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Ranh giới khu du lịch

Ranh giới khu ở, làng nghề, sản xuất

phi nông nghiệp nông thôn

Ranh giới khu vực chuyên trồng
cây công nghiệp lâu năm

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương
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(29+30)

(37)

(41)

(43)

LUC

DNL 

BHK

DVH 

LUC

DGD(57)

LUC

DTT 

(10)

(61)

(12)

(7)

(50)

(50)

(29)

LUC

TMD

(68)

(9) (7)

(13)

(12)

(14)

(35)

LUC

DRA

(1)

(11)

(20)

(38)

(77)

(11)

(23)

(6)

(6)

(6)

(48)

(8)

(21)

(45)

(59)

(1+2)

NTS

DKV

(62)

(18)

(37)

LUC

 NTD

(9)

(54+99)

(3)

(44)

(45)

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

LUC

DNL

(6+7)

(6+7)

LUC

SKK 

- QUANG MINH
CCN HOÀ SƠN 

(6)

LUC

TMD 
(50)

(48)

DTL

TMD(60)

(4)

(8)

(10)

(11)

(13)

(2)

(3)

(5)

(51)

(20)

DGD

DYT 

(2)

(11)

(12)

(14)

(20+42)

(26)

(34)

(26)

BHK

DTT 

(32)

(6)

(14)

(15)

(19)

(21)

HOÀNG LƯƠNG

KDC 

ĐÔNG TRƯỚC
KDC 

(40)

(77)

(71)

LUC

ONT(76)

(4)

(5)

LUC + TSC

ODT

LUC + TSC

ODT

SỐ 4

KĐT

BẮC LÝ SỐ 1
      KĐT 

BẮC LÝ SỐ 2
      KĐT 

-HƯƠNG LÂM
KDC BẮC LÝ

LUC

ODT

(33+34)

CHÂU MINH      KĐT 

- MAI ĐÌNHCHÂU MINH
KĐT MỚI

LƯƠNG PHONG
   KĐT MỚI 

(44)

(3+4)

DVH

LUC

ODT

LUC

ODT 

LUC

ONT

Cảng ICD Đông Lỗ

BHK

TMD + DGT

BHK

TMD + DGT

(19.6)

(20.6)

(21.6)

DVH

DTT+DVH

NTS

TIN

CLN

DDT

LUC

DGD

(6)

BHK

DTT 
(46) (28)

(22)

LUC

DVH

LUC

NTD

BHK

NKH

BHK

NKH

BHK

NKH

LUC

TMD

LUC

TMD 

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

CLN

LUC

TMD 

(12)

(12)

(9)

Hương Lâm
Xuân Cẩm- 
tổng hợp,logistics 
Khu dich vụ 

(1)

(10)

(12)

(14)

(22)

(23)

(24)

(25)

(37)

(37)

(41)

(47)

(47)(47)

(24)

(2)

(3)

(13)

(16)

(21)

(49)

(30)

(1)

(3)

DVH

(11)

(12)

(13)

DVH + DTT

LUC

(16)

(17)

(18)

(27)

(3)

(3)

DGD

(33)

(16+37)

(21+46)

(21+47)

(24+48)

(29+55)

(14+61)

(32+63)

(19+81)

(96)

(97)

(98)

(53+100)

(64)

(73)

(82)

(96)

(97)

(99)

(5)

(62)

(67)

DVH

LUC

ONT 

LUC

DNL
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LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

CLN

LUC

NTD

SKC DVH

ONT
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LUC

ODT

KDC HOÀ SƠN

LUC

ODT 

DVH

Thôn Thù Sơn

Đồng Vân

Đồng Giót

Phố Hoa

Ngọc Liễn

CCN Đoan Bái

LUC

SKC 

BHK

DRA

Thôn Ngọ Phúc

Thôn Ngọ Xá

Thôn An Lập

Thôn Khánh Vân

Thôn Bái Thượng

Thôn Phú Thuận

Thôn Đoan Bái

Thôn An Hòa

Thôn Chúng

Thôn Đông Lỗ

Nghĩa Tiến

Thôn Ấp Hồng

Thôn Hoàng Liên

Thôn An Cập

Thôn Vân Xuyên

Thôn Lạc Yên 1

Thôn Liễu Ngạn

Xóm Bãi

Thôn Trung Tâm

Thôn Ninh Tào

Xóm Bình An

Thôn Gò Pháo

Thôn Hương Ninh

Xóm Chợ

Thôn Đồng Đạo

Xóm Thanh Bình

Thôn Tân Sơn

Thôn Nga Trại

Thôn Nga Trại

Thôn Đông Lâm

Thôn Hạc Lâm

Thôn Nội Hương

Thôn Phúc Linh

Thôn Hương Câu

Thôn Đông Trước

Thôn Mai Thượng

Thôn Châu Lỗ

Thôn San

Vọng Giang

Mai Hạ

Trung Hòa

Nội Xuân

Thôn Ngọc Tân

Thôn Hồng Thanh

Thôn Tân Thành

Phú Thịnh

Phú Cốc Tân Lập

Tân Hương

Thôn Hương Thịnh

Thôn Quế Sơn

Thôn Thái Thọ

Thôn Bình Dương

Thôn Quyền

Thôn Sơn Giao

Thôn Đồng Điểm

Thôn Cẩm Hoàng

Thôn Khánh

Thôn Vân An

Thôn Đông

Thôn Giữa

Thôn Chùa
Thôn Sơn Quả

Thôn Sơn Quả 1

Thôn Cẩm Trung

Thôn Cẩm Bào

Thôn Xuân Biều

Thôn Cẩm Trang

Thôn Trung Hưng

Thôn Cẩm Xuyên

xã Đồng Tân

xã Thanh Vân

xã Hoàng Lương

xã Hoàng Thanh

xã Hoàng An

xã Hoàng Vân

xã Thái Sơn

xã Hòa Sơn

TT. Thắng

xã Danh Thắng

xã Đoan Bái

xã Đông Lỗ

xã Thường Thắng

xã Hùng Sơnxã Quang Minh

xã Đại Thành

xã Hợp Thịnh

xã Mai Trung

xã Xuân Cẩm

xã Hương Lâm

xã Châu Minh

xã Mai Đình

xã Lương Phong

xã Ngọc Sơn

Đồng Quan

Thôn Thù Cốc

Thôn Sơn Trung

Thôn Hương Sơn

Thôn Sơn Trung

Thôn Ninh Sơn

Thôn Hoàng Giang

Thôn Hoàng Giang

Thôn Thanh Lương

Thôn Tân Định

Thôn Thanh Lâm

Thôn Đại Thắng

Thôn Đoàn Kết

Xóm Tam Sơn

Thôn Khúc Bánh

TDP  Đông Ngàn

Thôn Sa Long TDP  Dinh Hương

Thôn Tiên Hưng

Thôn Quyết Thịnh

Thôn Hưng Thịnh

TDP Sa Long

TDP Trung Tâm

TDP  Tam Hợp

TDP  Lý Viên

TDP  Vụ Bản

Thôn Ngọc Cụ

Thôn Trung Tâm

Thôn Ngọc Sơn

Thôn Ngọc Phú

Thôn Thống Nhất

Thôn Đồng Minh

Thôn Đồng Thanh

xã Bắc Lý

Xóm Phúc Thịnh

Xóm Phúc Hòa

Xóm Ninh Giang

Xóm Nam Ninh

Thôn Trung Phú

Xóm Ninh Phúc

Cầu Đông Xuyên

Thôn Tiến Lập

Thôn Bảo Tân

Thôn Hà Nội

Thôn Đại Mão

Thôn Bảo Tân

Thôn Thắng Lợi

Thôn Đồng Vân
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THÔN NAM ĐỒNG

THÔN ĐẠI ĐỒNG 2

Thôn Hưng Đạo

Thôn Đa Hội

Thôn Đồng Công

Thôn Tiên Sơn

PHÍA NAM
KĐT MỚI 

PHÍA TÂY
KĐT MỚI 

Thôn Danh Thượng 1

Thôn Thống Nhất

Thôn Đồng Tâm

Thôn Dinh Đồng

Thôn Hiệp Đồng

Thôn Hồng Tiến

Thôn Trong Làng

Thôn Hồng Tiến

TDP Văn Tự

TDP Phúc Thắng

TDP Đức Thịnh

TDP Trung Đồng

TDP Việt Hùng

TDP Tân Kết

TDP  số 1

TDP số 3

TDP số 2

TDP Cầu Trang

TDP Tân Hợp

TDP Mã Quần

TDP Tân Cầu Rô

TDP Thống Nhất

TDP Vụ Nông

Nội Quan


